
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:          /CB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2024 
 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

 

 Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

 Số giấy phép hoạt động: 127/LS-GPHĐ  

 Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

 Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  Trương Quý Trường, Bác sỹ chính 

(hạng II). 

 Điện thoại liên hệ: 0912432259  Email: truongtq@langson.gov.vn 

Căn cứ nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực 

hành theo quy định, với các nội dung sau đây: 

 1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:  

- Bác sĩ: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Y học dự phòng. 

- Điều dưỡng. 

- Kỹ thuật y: Kỹ thuật Hình ảnh y học, kỹ thuật Phục hồi chức năng, kỹ thuật 

Xét nghiệm y học, Khúc xạ nhãn khoa. 

- Y sĩ: Đa khoa, Y học cổ truyền. 

- Hộ sinh. 

- Cấp cứu viên ngoại viện. 

 2. Danh sách người hướng dẫn thực hành (có phụ lục 1 kèm theo). 

 3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với các cơ sở thực hành 

khác: không. 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành (có phụ 

lục 2 kèm theo). 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành (có phụ lục 3 kèm theo). 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Lãnh đạo Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Ban lãnh đạo BV; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, CĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trương Quý Trường 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

Người hướng dẫn thực hành 
(Bản công bố số:        /CB-BVĐK, ngày       tháng 7 năm 2024) 

 

TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

I. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nội 

1 Hà Đình Nghị BSCKI 001782/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

2 Nguyễn Ngọc Bình BSCKI 000403/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

3 Nguyễn Việt Trung BSCKI 
032431/HNO-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nội 

4 Bế Thái Hưng BSCKII 002911/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

5 Tạ Văn Hùng BSCKI 000840/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

6 Hà Long Sơn BSCKI 000732/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

7 Hoàng Thị Thoa BSCKI 002149/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

8 Hồ Thị Chiến BSCKI 000791/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

9 Hoàng Thị Minh Hồng BSCKI 000792/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

10 Bế Thị Ly La BSCKI 003440/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa 

II. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Ngoại 

1 Trương Quý Trường BSCKII 000926/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

2 Nhữ Văn Vinh BSCKII 000928/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

3 Trần Tuấn Việt BSCKII 000928/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa 

phẫu thuật và tạo hình 

thẩm mỹ 

4 Hồ Hoàn Tuấn ThS. BS 000049/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa 

phẫu thuật tạo hình 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

5 Hoàng Thị Hòa BSCKI 002133/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa; Khám 

chữa bệnh chuyên khoa 

tạo hình - thẩm mỹ 

6 Phạm Minh Hoàng  BSCKI 003397/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

7 Trịnh Bá Hưởng BSCKI 003556/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

8 Vi Hồng Đức BSCKII 000136/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

9 Nguyễn Xuân Trường BSCKI 000888/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

10 Lương Văn Sỹ ThS. BS 000500/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

11 Trần Mậu Việt BSCKII 000904/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

12 Dương Văn Ái BSCKI 000497/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

13 Chu Đức Quang BSCKII 000904/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

14 Nguyễn Trọng Đức BSCKII 001787/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

15 
Nguyễn Đình Trọng 

Nghĩa 
BSCKI 003632/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

16 Phan Chí Dũng BSCKII 000429/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

17 Hà Thanh Bình BSCKI 000905/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

18 Vũ Tuấn Minh BSCKI 000498/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

19 Triệu Đức Anh BSCKI 000496/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại khoa 

III. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Sản 

1 Phan Thanh Hải BSCKII 000248/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 

2 Phạm Thanh Huyền BSCKI 000016/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

3 Như Thuỳ Vân  BSCKII 000954/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 

4 Đoàn Anh Đức ThS. BS 000953/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 

5 Nguyễn Thúy Vân BSCKI 000020/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 

6 Đặng Thị Thơm BSCKI 000374/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

sản khoa 

IV. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nhi 

1 Lê Quang Phương BSCKII 000116/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa 

2 Hoàng Đức Thuận BSCKI 000851/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa 

3 Trần Thị Diệp ThS. BS 000401/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa 

4 Nguyễn Thành Long BSCKI 000622/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa 

5 Lăng Thuỳ Ngân BSCKI 002126/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

nhi khoa 

V. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Hồi sức cấp cứu 

1 Đinh Vĩnh Thái BSCKII 000765/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Hồi sức cấp cứu 

2 Hoàng Mạnh Cương BSCKI 000767/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Hồi sức cấp cứu 

3 Đỗ Quang Hiếu BSCKI 000543/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

4 Nguyễn Thành Đô BSCKI 003456/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

5 Lương Văn Lực BSCKI 003449/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

6 Lành Thị Quỳnh Nga BSCKI 003284/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

VI. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Truyền nhiễm 

1 Nguyễn Quang Lương BSCKI 000874/LS-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

Nội khoa 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

2 La Thị Thu Hiền BSCKI 002939/LS-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

Nội khoa 

 

VII. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Ung bướu 

1 Lăng Văn Lâm BSCKI 001047/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu 

2 Triệu Thị Khách BSCKI 002073/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Ung bướu 

VIII. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Tâm thần - Thần kinh 

1 Đặng Huy Du BSCKII 000106/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Thần kinh 

2 Trịnh Thị Việt Hà BSCKI 002936/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần, 

thần kinh 

IX. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Da liễu 

1 Mông Tuấn Hùng BSCKI 000110/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

2 Nguyễn Mạnh Cường BSCKI 000880/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

X. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Y học cổ truyền 

1 Phạm Duy Thìn BSCKI 000886/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học Cổ truyền 

2 Ngô Thu Lê BSCKI 000341/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học Cổ truyền 

XI. Hướng dẫn thực hành phục hồi chức năng 

1 Nguyễn Tuấn An BSCKI 003327/ LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng 

2 Nông Thị Thanh BSCKI 003455/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

3 Chu Thị Trang Nhung KTYĐH 000899/LS-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học 

XII. Hướng dẫn khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt 

1 Bạch Ngọc Sỹ BSCKII 000013/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

2 Hoàng Sơn BSCKII 000014/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

3 Trần Quốc Hải BSCKI 000012/LS-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

XIII. Hướng dẫn khám chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng 

1 Lý Thị Anh BSCKI 000238/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng 

2 Nguyễn Mạnh Cường BSCKI 000350/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi 

họng 

XIV. Hướng dẫn khám chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức 

1 Hoàng Văn Yêu BSCKII 001023/LS-CCHN 
Chuyên khoa Gây mê 

Hồi sức 

2 Hoàng Thị Hiên ThS. BS 003071/LS-CCHN 
Chuyên khoa Gây mê 

Hồi sức 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
BSCKI 003186/LS-CCHN 

Chuyên khoa Gây mê 

Hồi sức 

XV. Hướng dẫn khám chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

1 Nguyễn Khắc Trường BSCKI 000009/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

2 Hoàng Doãn Toán BSCKI 002927/LS-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

XVI. Hướng dẫn thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học 

1 Lý Kiên Trung BSCKI 003062/LS-CCHN 
Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

2 Hoàng Thế Xuân BSCKI 003649/LS-CCHN 
Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

3 Nguyễn Thị Bách BSCKI 002144/LS-CCHN 
Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

4 Hoàng Trọng Hiếu BSCKI 003319/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

5 Nguyễn Anh Tuấn KTYĐH 000173/LS-CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về hình 

ảnh y học 

XVII. Hướng dẫn thực hành xét nghiệm y học 

1 Lâm Thị Kiểm BSĐK 002943/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

2 Nông Thị Nòm BSCKI 000557/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

3 Vũ Thị Vy  BSCKII 000125/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

4 Hoàng Diệu Linh BSCKI 000409/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

5 Hoàng Thị Bích Liên KTYĐH 001057/LS-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức kỹ thuật y 

học 

6 Vũ Bích Thủy KTYĐH 000448/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

XVIII. Hướng dẫn thực hành giải phẫu bệnh 

1 Chu Văn Hải BSCKI 000072/LS-CCHN 
Chuyên khoa giải phẫu 

bệnh 

2 Nguyễn Thị Thường BSCKI 003390/LS-CCHN 
Chuyên khoa xét 

nghiệm 

XIX. Hướng dẫn thực hành chuyên môn về khúc xạ nhãn khoa 

1 Bạch Ngọc Sỹ BSCKII 000013/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

2 Hoàng Sơn BSCKII 000014/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

3 Trần Quốc Hải BSCKI 000012/LS-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

XX. Hướng dẫn thực hành hộ sinh 

1 Quách Thị Hà HSĐH 000964/LS-CCHN 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

2 Trần Thị Hương HSĐH 000963/LS-CCHN 

Theo Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn các 

ngạch viên chức hộ 

sinh 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 Âu Thị Thủy HSĐH 000967/LS-CCHN 

4 Triệu Hoàng Anh HSĐH 000961/LS-CCHN 

5 Hoàng Thị Hưởng HSĐH 000966/LS-CCHN 

6 Hoàng Thị Nụ HSĐH 000978/LS-CCHN 

7 Bùi Thị Oanh HSĐH 000375/LS-CCHN 

8 Lương Thị Thoa HSĐH 000979/LS-CCHN 

9 Hoàng Thị Thuần HSĐH 001861/LS-CCHN 

10 Hoàng Quế Anh HSĐH 000981/LS-CCHN 

11 Lưu Thị Thu Hằng HSĐH 000976/LS-CCHN 

12 Nông Thị Thu Trang HSĐH 000980/LS-CCHN 

13 Nguyễn Thị Định HSĐH 000764/LS-CCHN 

14 Hứa Thu Hồng HSĐH 001640/LS-CCHN 

15 Phạm Thu Hương HSĐH 000922/LS-CCHN 

16 Hoàng Thị Khuynh HSĐH 001871/LS-CCHN 

17 Lý Thị Diệu Linh HSĐH 005683/LS-CCHN 

18 Hứa Thanh Ngà HSĐH 000972/LS-CCHN 

19 Hoàng Thị Thiệp HSĐH 001547/LS-CCHN 

20 Tô Thị Hành HSĐH 000644/LS-CCHN 

XXI. Hướng dẫn thực hành điều dưỡng 

1 Nguyễn Thị Liễu ThS. ĐD 000930/LS-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

2 Hoàng Thanh Tiếp ĐDĐH 000932/LS-CCHN 

3 Đường Thị Lan Anh ĐDCĐ 000782/LS-CCHN 

4 Nguyễn Thị Oanh ĐDĐH 000815/LS-CCHN 

5 Lý Thị Thủy ĐDĐH 000856/LS-CCHN 

6 Vi Thị Hiếu ĐDĐH 000405/LS-CCHN 

7 Đoàn Thị Thanh Thúy ĐDĐH 001234/LS-CCHN 

8 Nguyễn Thị Phương ĐDCĐ 000937/LS-CCHN 

9 Nguyễn Thị Chanh ĐDĐH 000857/LS-CCHN 

10 Lê Thị Hà ĐDĐH 000769/LS-CCHN 

11 Lưu Hải Châu ĐDĐH 001042/LS-CCHN 

12 Hoàng Thị Bích Hà ĐDĐH 001053/LS-CCHN 
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TT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt  

động chuyên môn 

13 Hoàng Diệu Linh ĐDĐH 000772/LS-CCHN 

14 Hoàng Thu Hường ĐDĐH 000993/LS-CCHN 

15 Nguyễn Thanh Thuý ĐDĐH 000868/LS-CCHN 

16 Hoàng Thị Thu Huyền ĐDĐH 000938/LS-CCHN 

17 Đinh Thị Thu Hà ĐDĐH 001024/LS-CCHN 

18 
Nguyễn Thị Thu 

Thương 
ThS. ĐD 000806/LS-CCHN 

19 Dương Thị Niên ĐDĐH 000780/LS-CCHN 

20 Vi Thị Nhị  ĐDĐH 001046/LS-CCHN 

XXII. Hướng dẫn thực hành cấp cứu viên ngoại viện 

1 Đinh Vĩnh Thái BSCKII 000765/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Hồi sức cấp cứu 

2 Hoàng Mạnh Cương BSCKI 000767/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Hồi sức cấp cứu 

3 Đỗ Quang Hiếu BSCKI 000543/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

4 Nguyễn Thành Đô BSCKI 003456/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

5 Lương Văn Lực BSCKI 003449/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

6 Lành Thị Quỳnh Nga BSCKI 003284/LS-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 
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Phụ lục 2 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI THỰC HÀNH 

Có thể tiếp nhận hướng dẫn thực hành 
(Bản công bố số:       /CB-BVĐK, ngày       tháng 7 năm 2024) 

 

STT Đối tượng thực hành 
Số lượng có thể 

tiếp nhận 

1 
Bác sĩ, y sỹ với phạm vi hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh y 

khoa  
250 

2 Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y học dự phòng 250 

3 Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y học cổ truyền 10 

4 Bác sĩ với phạm vi hành nghề chuyên khoa Răng Hàm Mặt 10 

5 Y sĩ với phạm vi hành nghề y khoa 260 

6 Y sĩ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền 10 

7 Điều dưỡng với phạm vi hành nghề Điều dưỡng đa khoa 100 

8 Hộ sinh với phạm vi hành nghề Hộ sinh 100 

9 Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Xét nghiệm y học 10 

10 Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Hình ảnh y học 5 

11 Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng 5 

12 Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Khúc xạ nhãn khoa 15 

13 
Cấp cứu viên ngoại viện với phạm vi hành nghề Cấp cứu 

ngoại viện 
30 
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Phụ lục 3 

CHI PHÍ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 
(Bản công bố số:       /CB-BVĐK, ngày       tháng 7 năm 2024) 

 

STT 
 Đối tượng  

thực hành 
Chi phí thực hành 

1 Bác sĩ  2.000.000đ/tháng/1HV x 12 tháng = 24.000.000đ/1HV 

2 Điều dưỡng 2.000.000đ/tháng/1HV x 6 tháng = 12.000.000đ/1HV 

3 Kỹ thuật y 2.000.000đ/tháng/1HV x 6 tháng = 12.000.000đ/1HV 

4 Hộ sinh 2.000.000đ/tháng/1HV x 6 tháng = 12.000.000đ/1HV 

5 
Cấp cứu viên 

ngoại viện  
2.000.000đ/tháng/1HV x 6 tháng = 12.000.000đ/1HV 
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